
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 18 (02/01/2023 - 06/01/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
02

/0
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương. Võ Phú Thanh Đào
2 Tiếng Việt Ôn tập Cuối Học kì I (T1). Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Ôn tập Cuối Học kì I (T2). Võ Phú Thanh Đào
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Ôn tập hình học và đo lường (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
2 TNXH Kiểm tra Học kì I. Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (0
3/

01
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU

1 Tiếng Việt Ôn tập Cuối Học kì I (T3). Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể Võ Phú Thanh Đào

3 HĐTN Báo cáo kết quả tìm hiểu về thu nhập của các thành viên trong gia đình.
Lập danh sách những món hàng cần mua để đón năm mới. Võ Phú Thanh Đào

TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3) SÁNG

1 Đạo đức Ôn tập kiểm tra Học kì I. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Thực hành và trải nghiệm (T1) Võ Phú Thanh Đào



TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3) SÁNG
3 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Võ Phú Thanh Đào
4 Công nghệ Kiểm tra Học kì I. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

N
Ă

M
 (0

5/
01

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Thực hành và trải nghiệm (T2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Đọc hiểu: Các em nhỏ và cụ già. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Robotics

SÁ
U

 (0
6/

01
/2

02
3)

SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Kiểm tra học kì I. Võ Phú Thanh Đào
3 TNXH Kiểm tra Học kì I. Võ Phú Thanh Đào
4 HĐTN Làm phiếu điều tra về việc sử dụng điện, nước của gia đình. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Nghe – viết: Hồ Gươm. Võ Phú Thanh Đào
2 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học ki I: Viết đoạn văn ngắn hoặc viết thư. Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 18 (02/01/2023 - 06/01/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
02

/0
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương. Huỳnh Thanh Hằng
2 Công nghệ Kiểm tra Học kì I. Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt Ôn tập Cuối Học kì I (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
4 Tiếng Việt Ôn tập Cuối Học kì I (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Toán Kiểm tra Học kì I. Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (0
3/

01
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể. Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Việt Ôn tập Cuối Học kì I (Tiết 3). Huỳnh Thanh Hằng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Thực hành và trải nghiệm (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Huỳnh Thanh Hằng
4 TNXH Kiểm tra Học kì I. Huỳnh Thanh Hằng



TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3)
CHIỀU

1 HĐTN Báo cáo kết quả tìm hiểu về thu nhập của các thành viên trong gia đình.
Lập danh sách những món hàng cần mua để đón năm mới. Huỳnh Thanh Hằng

2 Đạo đức Ôn tập kiểm tra Học kì I. Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (0

5/
01

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Đọc hiểu: Các em nhỏ và cụ già. Huỳnh Thanh Hằng
2 TNXH Kiểm tra Học kì I. Huỳnh Thanh Hằng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Thực hành và trải nghiệm (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Robotics

SÁ
U

 (0
6/

01
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Nghe – viết: Hồ Gươm. Huỳnh Thanh Hằng
2 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học ki I: Viết đoạn văn ngắn hoặc viết thư. Huỳnh Thanh Hằng
3 Toán Kiểm tra học kì I. Huỳnh Thanh Hằng
4 HĐTN Làm phiếu điều tra về việc sử dụng điện, nước của gia đình. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN TUẦN 18 (02/01/2023 - 06/01/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
02

/0
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Kiểm tra Học kì I. Bùi Thị Kim Yến
3 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

B
A

 (0
3/

01
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Ôn tập Cuối Học kì I (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Ôn tập Cuối Học kì I (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể. Bùi Thị Kim Yến
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Đạo đức Ôn tập kiểm tra Học kì I. Bùi Thị Kim Yến

TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Ôn tập Cuối Học kì I (Tiết 3). Bùi Thị Kim Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Công nghệ Kiểm tra Học kì I. Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU

1 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Bùi Thị Kim Yến



TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3)
CHIỀU 2 HĐTN Báo cáo kết quả tìm hiểu về thu nhập của các thành viên trong gia đình.

Lập danh sách những món hàng cần mua để đón năm mới. Bùi Thị Kim Yến

3 Toán Thực hành và trải nghiệm (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (0

5/
01

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Nghe – viết: Hồ Gươm. Bùi Thị Kim Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Thực hành và trải nghiệm (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
2 Robotics
3 TNXH Kiểm tra Học kì I. Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (0
6/

01
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Viết đoạn văn ngắn hoặc viết thư. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đánh giá Cuối Học kì I: Đọc hiểu: Các em nhỏ và cụ già. Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 HĐTN Làm phiếu điều tra về việc sử dụng điện, nước của gia đình.

CHIỀU
1 Toán Kiểm tra học kì I. Bùi Thị Kim Yến
2 TNXH Kiểm tra Học kì I. Bùi Thị Kim Yến
3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến


